CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
Câu 1: Hiện tượng vật lý là 

A. hiện tượng chất bến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
B. hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác.
C. hiện tượng chất biến đổi.
D. tất cả đều sai.
Câu 2: Hiện tượng hóa học là 

A. hiện tượng chất bến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
B. hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác.
C. cho đường hòa tan với nước muối.
D. không có hiện tượng gì.

Câu 3: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học là?
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất.
B. Sự xuất hiện chất mới.
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất.
D. Sự thay đổi về hình dạng của chất.
Câu 4: Hiên tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý?
a. Hiện tượng thủy triều.
b. Băng tan.
c. Nến cháy bị nóng chảy.
d. Nước chảy đá mòn.
e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu hình đioxit.
A. Tất cả đáp án.

B. a,b,c.

C. a,b.


D. c,d,e. 
Câu 5: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong số các hiện tượng sau? 
A. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn.
B. Sắt để lâu trong không khí sẽ bị gỉ.
C. Hòa tan đường vào nước sẽ tạo thành dung dịch nước đường.

D. Nước hóa đá dưới 0 độ C.

Câu 6: Chọn câu sai 

A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý.
B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học.
C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học.
D. Hiện tượng “ ma trơi” là hiện tượng hóa học.
Câu 7: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng
A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý

B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý

C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học

D. Không có hiện tượng xảy ra
Câu 8: Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. Cho biết: Trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có chất này tham gia.

Lời giải:
Hiện tượng vật lý diễn ra ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bấc và giai đoạn nến lỏng chuyển thành hơi, trong giai đoạn này nếu (chất paraffin) chỉ biến đổi về trạng thái.

Hiện tượng hóa học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không khí, khi đó chất parafin đã biến đổi thành chất khác.

Câu 9: Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đều là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.

a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khi lưu huỳnh đioxit).

b) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

c) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển đến thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

d) Cồn để trong lọ không khí khi bay hơi.

Lời giải:
- Hiện tượng hóa học (a) và (c) vì :

Câu a: lưu huỳnh cháy → khí lưu huỳnh đioxit : có sự tạo thành chất mới

Câu c: canxi cacbonat → hai chất khác : có sự tạo thành chất mới

- Hiện tượng vật lí (b) và (d) vì thủy tinh và cồn vẫn giữ nguyên chất ban đầu. Thủy tinh chỉ thay đổi trạng thái từ thủy tinh rắn thành thủy tinh nóng chảy. Cồn trong lọ kín không có sự thay đổi gì.

Câu 10: Để sản xuất axit sunfuric, người ta dùng nhiên liệu là quặng pirit sắt (FeS2) đem nghiền nhỏ rồi nung ở nhiệt độ cao thu được sắt III oxit (Fe2O3) và khí sunfurơ (SO2). Oxi hóa có V2O5 làm xúc tác ở nhiệt độ 450°C thu được SO3, cho SO3 hợp với nước thu được axit sunfuric (H2SO4). Hãy xác định đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học? 
Bài giải

- Hiện tượng vật lý: nghiền nhỏ quặng pirit sắt (FeS2)
 - Hiện tượng hóa học:

+ Quặng pirit sắt cháy tạo thành Fe2O3 và SO2
+ Oxi hóa SO2 thành SO3
+ Hợp chất nước và SO3 tạo thành axit sunfuric (H2SO4)

